
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - BÀI ĐỌC HIỂU  

 (Thời gian làm bài: 35 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 4A........  Phòng ........ Số báo danh: …….. 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) 

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)         
QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 

Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông - nam bờ biển, đã mọc lên một chùm 

đảo san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta. 

Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung. Mỗi đảo là một bông hoa 
san hô rực rỡ góp thành một lẵng hoa giữa mặt biển Đông xanh mênh mông. 

Từ lâu, Trường Sa đã là mảnh đất gần gũi với ông cha ta. Đảo Nam Yết và Sơn Ca 
có giống dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút. Trên đảo còn có những 
cây bàng quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, khi chín 
vỏ ngả màu da cam. Gốc bàng to, đường kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng. Tán 
bàng là một cái nón che bóng mát cho những hòn đảo nhiều nắng này. Bàng và dừa đều 
đã cao tuổi, người lên đảo trồng cây chắc chắn từ rất xa xưa. 

Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có 
nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa 
văn này y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình làng anh. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã 
đặt chân lên đây, khi tìm báu vật, khi trồng cây để xanh tươi mãi cho tới hôm nay. 

                                         Trích “Quần đảo san hô”- Hà Đình Cẩn 
Trả lời câu hỏi 

Câu 1. (0,5 điểm) Quần đảo Trường Sa nằm ở vị trí nào của bờ biển nước ta? 

A. Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông- bắc.  

B. Ở phía đông- nam của bờ biển nước ta. 

C. Ở phía tây- nam, cách Bà Rịa khoảng 500 cây số. 

Câu 2. (0,5 điểm) Quần đảo Trường Sa được miêu tả: 

A. Gồm nhiều đảo nhỏ hình vòng cung. 

B. Mỗi đảo là một bông hoa san hô rực rỡ. 

C. Như một lẵng hoa giữa mặt biển Đông xanh mênh mông. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 3. (0,5 điểm) Trên đảo có những loại cây gì?  

A. Cây bàng quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng  

B. Cây bàng quả vuông bốn cạnh và cây dừa đá trái nhỏ, cùi dày. 

C. Cây dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút. 



 

 

 

 

 

 

 

Câu 4. (0,5 điểm) Những chi tiết nào khẳng định người dân Việt Nam đã ra đảo từ 

tất lâu? 

A. Nét hoa văn trên đồ gốm anh chiến sĩ đào được giống hoa văn trên hũ rượu thờ ở 

đình làng anh. 

B. Bàng và dừa đều đã cao tuổi, người lên đảo trồng cây chắc chắn từ rất xa xưa. 

C. Cả A và B 

Câu 5. (1 điểm) Em hiểu được gì khi đọc bài văn này? 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................            

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................   

Câu 6. (0,5 điểm) Trong câu: “Tán bàng là một cái nón che bóng mát cho những 

hòn đảo nhiều nắng này.” tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật: 

A. So sánh   B. Nhân hoá  C. Cả so sánh và nhân hoá 

Câu 7 (1,5 điểm)  

a. Xác định TN, CN, VN trong câu: 

Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét  

........................................................................................................................................................... 

hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng 

........................................................................................................................................................... 

- Trạng ngữ trong câu chỉ gì? 

............................................................................................................................................. 

b. Tìm và viết lại một trạng ngữ chỉ nơi chốn có trong bài. 

........................................................................................................................................................... 

Câu 8. (1 điểm) Xác định từ loại các từ được gạch chân: 

Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét  

........................................................................................................................................................... 

hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng 

........................................................................................................................................................... 

Câu 9 (1điểm)  

a. Đặt một câu có sử dụng biện pháp nhân hoá nói về cây bàng trên quần đảo 

Trường Sa. 
....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

b. Đặt một câu nói về quần đảo Trường Sa, trong đó có trạng ngữ chỉ mục đích. 

....................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 



BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - BÀI VIẾT 

 (Thời gian làm bài: 45 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 4........  Phòng ........ Số báo danh: …… 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

Tập làm văn 

Hãy kể lại một câu chuyện về nhân vật lịch sử gắn liền với quê hương em mà 

em đã từng đọc hoặc từng nghe. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 



ĐÁP ÁN 

I. ĐỌC HIỂU (7 điểm)         

Câu 1. (0,5 điểm) B.  Câu 2. (0,5 điểm) D.  Câu 3. (0,5 điểm) B. 

Câu 4. (0,5 điểm) C.  

Câu 5. (1 điểm) HS nêu được suy nghĩ của bản thân trọng tâm việc bảo vệ chủ quyền 

biển đảo 

Câu 6. (0,5 điểm) A. So sánh  

Câu 7 (1,5 điểm)  

a. (0,5đ) Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông - nam bờ biển 

b. (0,75đ) Xác định TN, CN, VN trong câu: 

Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét  

TN     CN    VN 

hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng 

- (0,25đ) Trạng ngữ trong câu chỉ thời gian 

Câu 8. (1 điểm) Mỗi từ 0,15 điểm 

Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét  

        ĐT   DT          ĐT                DT 

hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng 

  TT    TT 

Câu 9 (1điểm) Tuỳ câu cho điểm 

a. (0,5 điểm)  Đặt một câu có sử dụng biện pháp nhân hoá nói về cây bàng trên quần đảo 

Trường Sa. 

b. (0,5 điểm)  Đặt một câu nói về quần đảo Trường Sa, trong đó có trạng ngữ chỉ mục 

đích. 

II, Phần bài làm viết ( 10 điểm) 

Chính tả (2,0 điểm) 

- Bài văn kể chuyện mắc dưới 5 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn - cho 

2,0 điểm. 

- Sai 5 lỗi về âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định -  trừ 0,5 điểm. 

2. Tập làm văn (8,0 điểm) 

- Bài viết rõ bố cục 3 phần, đúng thể loại văn kể chuyện đảm bảo bố cục bài văn gồm 3 

phần, độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ (5 điểm). 

Thiếu kết bài cho 3 điểm. 

- Bài viết  đúng trọng tâm câu chuyện có nhân vật lịch sử. Câu văn có hình ảnh, giàu 

cảm xúc, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, (6 điểm) 

- Bài văn thể hiện trong tâm câu chuyện có nhân vật lịch sử gắn liền với quê hương 

em, biểu lộ được tình cảm của bản thân. (7 điểm) 

- Bài văn biết sử dụng các biện pháp tu từ đã học để miêu tả, câu văn giàu hình ảnh (8 

điểm) 

- Tuỳ mức độ sai sót GV có thể cho các mức điểm:  

=> Tuỳ mức độ sai sót GV có thể cho các mức điểm: 8,0 – 7,5 - 7,0- 6,5- 6,0- 5,5- 5,0 - 

4,5 -4,0 - 3,0... 

*Lưu ý: 

- Lạc đề không cho điểm. 

 


